
  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp A1 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Ngày 8/3 

(SK: QTPN 8/3) 

Ngày 2/3 

- 06/03/2026 

PT Vận động 

-VĐCB: Bật liên tục vào vòng 

(Vạch kẻ) 

-Ôn VĐ: Ném trúng đích 

-TCVĐ: Nhảy bao bố  

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 8/3 

 

Tạo hình 

Nặn hoa tặng mẹ  

 

 

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 10, 

Nhận biết chữ số 10 

 

LQCV 

Làm quen chữ 

viết p,q. 

 

Tuần 2: 

Rác thải 

09/03 -13/03/2026 

 

LQVH 

Truyện: Xe đạp con trên 

đường phố 

 

Khám phá 

Bé phân loại rác thải 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NDKH: HN: Từ một ngã tư 

đường phố. 

TCÂN: Tiếng trống vui nhộn 

LQVT 

So sánh nhóm số 

lượng 10 

 

PTTC-KNXH 

Biết ơn và nói lời 

cảm ơn  

 

Tuần 3: 

PTGT đường bộ 

16/03- 20/03/2026 

PT Vận động 

- VĐCĐ: Đi trên ghế thể dục 

có đội vật trên đầu 

- Ôn VĐ: Đập bắt bóng nảy 

liên tiếp. 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. 

Khám phá 

Tìm hiểu về xe máy 

 

       Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

 

LQVT 

Tách 10 đối tượng ra 

2 phần bằng các cách 

khác nhau. 

 

 

        LQCV 
Trò chơi với chữ 

cái h, k ,p, q 

 

 

Tuần 4: 

Một số loại thuyền 

23/03 -27/03/2026 

LQVH 

Thơ: Chúng em chơi giao 

thông. 

 

 

Khám phá 

Làm bè nổi trên mặt 

nước 

 Âm nhạc 

NDTT: VTTTPH: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

NDKH: NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên 

bài hát 

      LQVT 
Ôn nhóm số lượng 

trong phạm vi 10 

 

       PTTC-

KNXH 

Lắng nghe người 

khác, xin phép 

khi có ý kiến. 

(GDNSVMLS) 
* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp A2 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Ngày 8/3 

(SK: QTPN 8/3) 

Ngày 2/3 

- 06/03/2026 

Tạo hình 

Tết vòng tặng cô 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về 

ngày 8/3 

 

LQ chữ viết 

Làm quen chữ viết p,q. 

 

PT Vận động 

-VĐCB: Bật liên tục vào vòng (Vạch kẻ) 

-Ôn VĐ: Ném trúng đích 

-TCVĐ: Nhảy bao bố 

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 10, 

Nhận biết chữ số 10 

 

Tuần 2: 

Rác thải 

09/03 -13/03/2026 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NDKH: HN: Từ một ngã tư đường 

phố. 

TCÂN: Tiếng trống vui nhộn 

Khám phá 

Bé phân loại rác 

thải 

 

PTTC-XH 

Biết ơn và nói lời cảm 

ơn  

 

LQVH 

Truyện: Xe đạp con trên đường phố 

 

LQVT 

So sánh nhóm số lượng 

10 

 

Tuần 3: 

PTGT đường bộ 

16/03- 20/03/2026 

Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về xe 

máy 

 

LQCV 

Trò chơi với chữ cái h, k 

,p, q 

 

 

 

PT Vận động 

- VĐCĐ: Đi trên ghế thể dục có đội vật trên 

đầu 

- Ôn VĐ: Đập bắt bóng nảy liên tiếp. 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. 

LQVT 

Tách 10 đối tượng ra 2 

phần bằng các cách khác 

nhau 

Tuần 4: 

Một số loại thuyền 

23/03 -27/03/2026 

Âm nhạc 

NDTT: VTTTPH: Em đi qua ngã 

tư đường phố 

NDKH: NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài 

hát 

Khám phá 

Làm bè nổi trên 

mặt nước 

PTTC-XH 

Lắng nghe người khác, 

xin phép khi có ý kiến. 

(GDNSVMLS) 

LQVH 

Thơ: Chúng em chơi giao thông. 

 

LQVT 

Ôn nhóm số lượng trong 

phạm vi 10 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả 



  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp A3 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Ngày 8/3 

(SK: QTPN 8/3) 

Ngày 2/3 

- 06/03/2026 

PT Vận động 

- VĐCB: Bật liên tục vào 

vòng (Vạch kẻ) 

- Ôn VĐ: Ném trúng đích 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

8/3 

 

LQCV 

Làm quen chữ viết 

p,q. 

 

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 10, 

Nhận biết chữ số 10 

 

PTTC-KNXH 

Biết ơn và nói lời cảm ơn  

 

Tuần 2: 

Rác thải 

09/03 -13/03/2026 

 

LQVH 

Truyện: Xe đạp con trên 

đường phố 

 

Khám phá 

Bé phân loại rác 

thải 

 

Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường 

phố 

 

LQVT 

So sánh nhóm số lượng 

10 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em đi qua ngã tư đường 

phố 

NDKH: HN: Từ một ngã tư đường 

phố. 

TCÂN: Tiếng trống vui nhộn 

Tuần 3: 

PTGT đường bộ 

16/03- 20/03/2026 

PT Vận động 

- VĐCĐ: Đi trên ghế thể 

dục có đội vật trên đầu 

- Ôn VĐ: Đập bắt bóng 

nảy liên tiếp. 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. 

Khám phá 

Tìm hiểu về xe 

máy 

 

        LQCV 
Trò chơi với chữ cái 

h, k ,p, q 

 

 

 

LQVT 

Tách 10 đối tượng ra 2 

phần bằng các cách 

khác nhau. 

 

PTTC-KNXH 

Lắng nghe người khác, xin phép khi có 

ý kiến. 

(GDNSVMLS) 

Tuần 4: 

Một số loại thuyền 

23/03 -27/03/2026 

LQVH 

Thơ: Chúng em chơi giao 

thông. 

 

 

Khám phá 

Làm bè nổi trên 

mặt nước 

       Tạo hình 

Xé, dán thuyền trên 

biển 

 

LQVT 
Ôn nhóm số lượng 

trong phạm vi 10 

 

Âm nhạc 

NDTT: VTTTPH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NDKH: NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài 

hát 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả 



  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp A4 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Ngày 8/3 

(SK: QTPN 8/3) 

Ngày 2/3 

- 06/03/2026 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ viết p,q 
Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

8/3 

 

LQ Văn học 

Truyện: Xe đạp con trên đường phố 

 

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 

10, Nhận biết 

chữ số 10 

PTTC-KNXH 

Biết ơn và nói lời cảm 

ơn 

 

Tuần 2: 

Rác thải 

09/03 -13/03/2026 

 

 Âm nhạc  

NDTT: DH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NDKH: HN: Từ một ngã tư 

đường phố. 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên 

bài hát 

Khám phá 

Bé phân loại rác 

thải 

 

PT Vận động 

-VĐCB: Bật liên tục vào vòng (Vạch 

kẻ) 

- Ôn VĐ: Ném trúng đích 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai 

LQVT 

So sánh nhóm số 

lượng 10 

 

Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

 

Tuần 3: 

PTGT đường bộ 

16/03- 20/03/2026 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ cái h,k,p,q 
Khám phá 

Tìm hiểu về xe 

máy 

 

LQ Văn học 

Thơ: Chúng em chơi giao thông. 

 

 

LQVT 

Tách 10 đối 

tượng ra 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau. 

PTTC-KNXH 

Lắng nghe người 

khác, xin phép khi có 

ý kiến. 

(GDNSVMLS) 

Tuần 4: 

Một số loại thuyền 

23/03 -27/03/2026 

Âm nhạc 

NDTT: VTTTPH: Em đi qua ngã 

tư đường phố 

NDKH: NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Vũ điệu hóa đá 

Khám phá 

Làm bè nổi trên 

mặt nước 

PT Vận động 

- VĐCĐ: Đi trên ghế thể dục có đội 

vật trên đầu 

- Ôn VĐ: Đập bắt bóng nảy liên tiếp. 

- TCVĐ: Bọ dừa 

LQVT 
Ôn nhóm số 

lượng trong 

phạm vi 10 

 

Tạo hình 

Xé, dán thuyền trên 

biển 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp A5 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1: 

Ngày 8/3 

(SK: QTPN 8/3) 

Ngày 2/3 

- 06/03/2026 

Tạo hình 

Tết vòng tặng cô 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

8/3 

 

LQ chữ viết 

Làm quen chữ viết 

p,q. 

 

PT Vận động 

-VĐCB: Bật liên tục vào vòng 

(Vạch kẻ) 

-Ôn VĐ: Ném trúng đích 

-TCVĐ: Nhảy bao bố 

LQVT 

Dạy trẻ đếm đến 10, 

Nhận biết chữ số 10 

 

Tuần 2: 

Rác thải 

09/03 -13/03/2026 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

NDKH: HN: Từ một ngã tư 

đường phố. 

TCÂN: Tiếng trống vui nhộn 

Khám phá 

Bé phân loại rác 

thải 

 

PTTC-XH 

Biết ơn và nói lời cảm 

ơn  

 

LQVH 

Truyện: Xe đạp con trên đường 

phố 

 

LQVT 

So sánh nhóm số 

lượng 10 

 

Tuần 3: 

PTGT đường bộ 

16/03- 20/03/2026 

Tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về xe 

máy 

 

LQCV 
Trò chơi với chữ cái 

h, k ,p, q 

 

 

PT Vận động 

- VĐCĐ: Đi trên ghế thể dục có 

đội vật trên đầu 

- Ôn VĐ: Đập bắt bóng nảy liên 

tiếp. 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. 

LQVT 

Tách 10 đối tượng ra 

2 phần bằng các cách 

khác nhau 

Tuần 4: 

Một số loại thuyền 

23/03 -27/03/2026 

Âm nhạc 

NDTT: VTTTPH: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

NDKH: NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát 

Khám phá 

Làm bè nổi trên 

mặt nước 

PTTC-XH 

Lắng nghe người 

khác, xin phép khi có 

ý kiến. 

(GDNSVMLS) 

LQVH 

Thơ: Chúng em chơi giao thông. 

 

 

LQVT 
Ôn nhóm số lượng 

trong phạm vi 10 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


